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1. Đặt vấn đề
Theo chương trình phổ thông năm 2018b, khoa 

học tự nhiên (KHTN) là môn học có ý nghĩa quan 
trọng đối với sự phát triển toàn diện của học sinh 
(HS), có vai trò nền tảng trong việc hình thành và 
phát triển thế giới quan khoa học của HS cấp trung 
học cơ sở. Cùng với các môn Toán học, Công nghệ 
và Tin học, môn KHTN góp phần thúc đẩy giáo dục 
STEM – một trong những hướng giáo dục đang được 
quan tâm phát triển trên thế giới cũng như ở Việt 
Nam, góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn 
nhân lực trẻ cho giai đoạn công nghiệp hoá và hiện 
đại hoá đất nước. Giáo dục KHTN có ưu thế hình 
thành và phát triển cho HS các phẩm chất như tự tin, 
trung thực; các năng lực (NL) tìm hiểu và khám phá 
thế giới tự nhiên qua quan sát và thực nghiệm; NL 
vận dụng tổng hợp kiến thức khoa học để giải quyết 
vấn đề trong cuộc sống, ứng xử với tự nhiên phù hợp 
với yêu cầu phát triển bền vững xã hội và môi trường. 
Để có thể đánh giá được NL tìm hiểu KHTN của HS 
rất cần những công cụ đo lường. Qua tổng hợp một 
số nghiên cứu trước đây, chúng tôi nhận thấy rằng: 
Đánh giá NL khám phá KHTN của HS phổ thông là 
một nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi cách tiếp cận nhiều 
mặt. Mahdiannur (2020) nhấn mạnh tầm quan trọng 
của nội dung kiến ​​thức trong việc nâng cao kỹ năng 
tìm tòi khoa học của HS, đặc biệt trong việc đề xuất 
hành động và diễn giải kết quả, trong khi Aini (2020) 
cho rằng kỹ năng tư duy phản biện trong KHTN có 
thể bị ảnh hưởng bởi phong cách học tập của HS. 
Các nghiên cứu này nhấn mạnh chung sự cần thiết 

của một phương pháp đánh giá toàn diện, xem xét 
cả nội dung kiến ​​thức và kỹ năng thực hành, đồng 
thời tính đến những khác biệt của từng cá nhân trong 
phong cách học tập. Nhìn chung, việc đánh giá NL 
của HS trong nghiên cứu KHTN là một thành phần 
quan trọng của giáo dục khoa học và việc phát triển 
các công cụ đánh giá hiệu quả là điều cần thiết để 
đánh giá sự hiểu biết của HS về nghiên cứu khoa học. 
Xuất phát từ thực tiễn trên, chúng tôi tiến hành Xây 
dựng công cụ đánh giá NL tìm hiểu KHTN của HS.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý luận về kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra, đánh giá là một khâu không thể tách 
rời của quá trình dạy học và là một công cụ hành 
nghề quan trọng của GV. Kiểm tra, định giá là một 
bộ phận quan trọng của quản lí giáo dục, quản lí chất 
lượng dạy và học. ([1], tr.17).

- Đánh giá NL là quá trình thu thập các minh 
chứng về việc HS đã thực hiện các sản phẩm đầu ra 
tới mức độ thành công như thế nào, thông qua những 
hành động cụ thể của HS trong một số nhiệm vụ học 
tập tiêu biểu. ([1], tr.23).

+ Tiêu chí được hiểu là dấu hiệu, tính chất được 
chọn làm căn cứ, làm chuẩn để so sánh, đối chiếu, 
xác định mức độ, kết quả đạt được của đối tượng cần 
đánh giá.

+ Tổng hợp những ý kiến của các tả giả về kĩ 
năng và kĩ xảo, chúng ta có thể hiểu kĩ năng là khả 
năng của con người thực hiện các hoạt động nhất 
định dựa trên việc sử dụng các kiến thức hay là khả 
năng vận dụng những kiến thức trong một lĩnh vực 
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nào đó vào thực tế. Còn kĩ xảo là khả năng đạt đến 
mức thuần thục tự động hóa cao của các hành động 
do luyện tập mà có.
2.2. NL và NL KHTN

NL là khả năng thực hiện thành công và có trách 
nhiệm các nhiệm vụ, giải quyết các vấn đề trong các 
tình huống xác định cũng như tình huống thay đổi 
trên cơ sở huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng 
và các thuộc tính tâm lí khác như động cơ, ý chí, 
quan niệm, giá trị..., suy nghĩ thấu đáo và sẵn sàng 
hành động [5].

NL KHTN là NL đặc thù được hình thành và 
phát triển cho HS thông qua dạy học môn KHTN. 
Chương trình môn học xác định môn KHTN hình 
thành và phát triển cho HS NL KHTN, bao gồm các 
thành phần: nhận thức KHTN; tìm hiểu tự nhiên; vận 
dụng kiến thức, kĩ năng đã học [1], trong đó:

- NL Nhận thức KHTN: Trình bày, giải thích 
được những kiến thức cốt lõi về thành phần cấu trúc, 
sự đa dạng, tính hệ thống, quy luật vận động, tương 
tác và biến đổi của thế giới tự nhiên. 

- NL Tìm hiểu tự nhiên: Thực hiện được một 
số kĩ năng cơ bản để tìm hiểu, giải thích sự vật hiện 
tượng trong tự nhiên và đời sống. Chứng minh được 
các vấn đề trong thực tiễn bằng các dẫn chứng khoa 
học. 

- NL Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận 
dụng được kiến thức, kĩ năng về KHTN để giải thích 
những hiện tượng thường gặp trong tự nhiên và trong 
đời sống; những vấn đề về bảo vệ môi trường và phát 
triển bền vững; ứng xử thích hợp và giải quyết những 
vấn đề đơn giản liên quan đến bản thân, gia đình, 
cộng đồng. 

Các NL này cùng nhau giúp HS hiểu biết sâu sắc 
về thế giới tự nhiên, từ đó phát triển khả năng phân 
tích, giải quyết vấn đề, và thực hiện các hành động 
hợp lý để bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển 
bền vững.

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi tập trung 
vào thành phần NL Tìm hiểu tự nhiên của HS là chủ 

yếu để xây dựng công cụ đánh giá.
2.3. Xây dựng tiêu chí đánh giá NL Tìm hiểu KHTN 
của HS
2.3.1. Mục tiêu đánh giá: Đánh giá khả năng của HS 
trong việc nhận biết, hiểu biết và áp dụng kiến thức 
về KHTN vào thực tế cuộc sống.
2.3.2. Hình thức đánh giá:

- Đánh giá thông qua bài viết: bài tự luận, bài trắc 
nghiệm khách quan, bài tiểu luận, báo cáo, .... Cách 
đánh giá: Yêu cầu HS trình bày ý kiến, giải thích và 
áp dụng kiến thức vào các vấn đề cụ thể.

- Đánh giá thông qua vấn đáp: câu hỏi vấn đáp, 
phỏng vấn, thuyết trình,...

- Đánh giá thông qua quan sát: quan sát thái độ, 
hoạt động của HS qua bài thực hành thí nghiệm, thảo 
luận nhóm, học ngoài thực địa, tham quan các cơ sở 
khoa học, cơ sở sản xuất, thực hiện dự án vận dụng 
kiến thức vào thực tiễn,.. bằng một số công cụ như 
sử dụng bảng quan sát, bảng kiểm, hồ sơ học tập,...
2.3.3. Mức độ đánh giá: 

Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2021 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về 
đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của HS trung 
học cơ sở và HS trung học phổ thông, tại Điều 9. 
Đánh giá kết quả học tập của HS, khoản 2. Kết quả 
học tập trong từng học kì, cả năm học, đối với môn 
học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng 
điểm số được chia làm 4 mức độ đánh giá (Bảng 1).

Dựa trên đặc thù của môn KHTN, trên cơ sở tham 
khảo ý kiến của một số nhà nghiên cứu, chúng tôi đưa 
ra bốn mức độ đánh giá NL KHTN của HS theo thứ 
tự tăng dần gồm: Mức 1, Mức 2, Mức 3 và Mức 4. 
2.3.4. Tiêu chí đánh giá: 

Để đánh giá NL tìm hiểu KHTN của HS THCS, 
chúng tôi đề xuất 6 tiêu chí tương ứng với 4 mức 
độ đánh giá: Đề xuất vấn đề, đặt câu hỏi cho vấn 
đề; Đưa ra phán đoán và xây dựng giải thuyết; Lập 
kế hoạch thực hiện; Thực hiện kế hoạch; Viết, trình 
bày báo cáo và thảo luận; Ra quyết định và đề xuất ý 
kiến. Trong bảng 1 là một trong 6 tiêu chí ví dụ.

Tiêu 
chí

NL Tìm hiểu 
KHTN và 

các tiêu chí 
ĐG tương 

ứng

Mức độ đánh giá 
(Theo mức độ tăng dần từ 1 đến 4)

Mức 4 Mức 3 Mức 2 Mức 1

4 Thực hiện kế 
hoạch

HS thu thập và lưu giữ dữ 
liệu một cách chính xác, 
đánh giá kết quả một cách 
chi tiết và logic, và rút ra 
kết luận có cơ sở

HS thực hiện các bước 
cơ bản của quá trình, 
nhưng có thể cần sự hỗ 
trợ để xử lý dữ liệu và so 
sánh kết quả.

HS thực hiện một số 
phần của quá trình 
nhưng cần cải thiện 
trong việc thu thập dữ 
liệu và đánh giá kết quả.

HS gặp khó khăn 
trong việc thu thập dữ 
liệu và đánh giá kết 
quả, không thể rút ra 
kết luận logic.

Bảng 2.1. Ví dụ minh hoạ mức độ đánh giá NL tìm hiểu KHTN của HS.
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3. Kết luận
Việc đánh giá NL Tìm hiểu KHTN của HS là 

bước quan trọng trong giáo dục KHTN. Từ việc phân 
tích các nghiên cứu trước đây, chúng tôi nhận thấy sự 
phức tạp và đa chiều của quá trình này. Do đó, việc 
xây dựng công cụ đánh giá phù hợp và toàn diện là 
cần thiết, nhằm đảm bảo khách quan và công bằng 
trong việc đánh giá hiểu biết của HS về KHTN.
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TT

NL Tìm hiểu 
KHTN và các 
tiêu chí ĐG 
tương ứng

Mức độ đánh giá 
(Theo mức độ tăng dần từ 1 đến 4)

Mức 4 Mức 3 Mức 2 Mức 1

1 Đề xuất vấn đề, 
đặt câu hỏi cho 
vấn đề

Đề xuất một vấn đề phức tạp 
và đặt ít nhất bốn câu hỏi chi 
tiết, đòi hỏi sự phân tích sâu 
sắc và khả năng áp dụng kiến 
thức

Đề xuất một vấn đề 
phức tạp và đặt ít nhất 
ba câu hỏi chi tiết liên 
quan đến vấn đề

Đề xuất một vấn đề 
cụ thể và đặt ít nhất 
hai câu hỏi liên 
quan đến vấn đề đó

Đề xuất một vấn đề cơ 
bản liên quan đến việc 
sử dụng thang đo nhiệt 
độ Celsius

2 Đưa ra phán 
đoán và xây 
dựng giải thuyết

Đưa ra một phán đoán sâu 
sắc và xây dựng một giải 
thuyết phức tạp với lập luận 
logic và sự sáng tạo

Đưa ra một phán đoán 
chi tiết và xây dựng 
một giải thuyết phức 
tạp với lập luận logic

Đưa ra một phán 
đoán và xây dựng 
một giải thuyết đơn 
giản liên quan đến 
việc đo nhiệt độ

Đưa ra một phán đoán 
cơ bản về kết quả có 
thể thu được từ việc đo 
nhiệt độ.

3 Lập kế hoạch 
thực hiện

Lập một kế hoạch phức tạp, 
logic, có tính toán khoa học 
và đòi hỏi sự sáng tạo để thực 
hiện việc đo nhiệt độ

Lập một kế hoạch chi 
tiết, logic và có tính 
toán khoa học để thực 
hiện việc đo nhiệt độ

Lập một kế hoạch 
chi tiết và logic để 
thực hiện việc đo 
nhiệt độ.

Lập một kế hoạch đơn 
giản để thực hiện việc 
đo nhiệt độ.

4 Thực hiện kế 
hoạch

Thực hiện việc đo nhiệt độ 
một cách chính xác, chi tiết, 
có tính toán khoa học và 
sáng tạo trong việc áp dụng 
kỹ thuật đo

Thực hiện việc đo 
nhiệt độ một cách 
chính xác, chi tiết và 
có tính toán khoa học

Thực hiện việc đo 
nhiệt độ một cách 
chính xác và chi tiết

Thực hiện việc đo 
nhiệt độ theo kế hoạch 
đã lập

5 Viết, trình bày 
báo cáo và thảo 
luận

Viết một báo cáo chi tiết, rõ 
ràng, logic và sáng tạo trong 
việc thảo luận kết quả và ý 
nghĩa của chúng

Viết một báo cáo chi 
tiết, rõ ràng và có tính 
logic trong việc thảo 
luận kết quả

Viết một báo cáo 
chi tiết và trình bày 
kết quả một cách rõ 
ràng

Viết một báo cáo cơ 
bản về kết quả của quá 
trình đo nhiệt độ

6 Ra quyết định 
và đề xuất ý 
kiến

Đưa ra một quyết định logic, 
có tính toán khoa học và sáng 
tạo dựa trên phán đoán, giải 
thuyết và kết quả đo nhiệt độ

Đưa ra một quyết định 
logic và có tính toán 
khoa học dựa trên kết 
quả đo nhiệt độ

Đưa ra một quyết 
định chi tiết dựa 
trên phán đoán và 
giải thuyết

Đưa ra một quyết định 
cơ bản dựa trên kết 
quả đo nhiệt độ

Trên đây là thang đánh giá NL Tìm hiểu KHTN, để làm rõ vấn đề này, chúng tôi xin nêu ví dụ: để đánh giá 
NL Tìm hiểu KHTN về “Thang nhiệt độ Celsius, đo nhiệt độ”, trong mạch nội dung “Năng lượng và cuộc 
sống”, phần Các phép đo ([1], tr.19), chúng tôi sử dụng thang đánh giá trên như sau:




